Ngày soạn: 20/12/2022 
Ngày dạy: 27/12/2022
 Tiết 16:                   KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu bài học.                                                  
1. Kiến thức:
- Giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản từ đầu học kì đến hết tuần 15.
- Kiểm tra kiến thức của học sinh, khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống trong thực tế, từ đó đánh giá lại chất lượng dạy và học nhằm rút kinh nghiệm trong việc dạy và học.
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Rèn kĩ năng so sánh; nhận xét; đánh giá thái độ, hành vi của nhân vật trong tình huống; liên hệ thực tế.
- Rèn kĩ năng trình bày sạch sẽ, khoa học dưới dạng bài viết.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục lòng yêu thích môn học.
- Giáo dục ý thức học tập tự giác, nghiêm túc.
II. Thiết bị và học liệu: 	
- SGK, SGV, bài kiểm tra.
- Lập ma trận đề, ra câu hỏi và đáp án biểu điểm.
III.Tiến trình lên lớp : 
A. MỞ ĐẦU
       - Ổn định lớp:
       - Kiểm tra bài cũ:
                   Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
           Khoanh tròn vào chữ cái đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Một trong những đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là:
A. Gắn bó giữa hai hoặc nhiều người.         B. Luôn bảo vệ nhau trong mọi tình huống.
C. Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.             D. Tôn trọng những điều đã cam kết.
Câu 2: Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?
A. Giáo dục và đào tạo.                                 B. Kinh tế - xã hội.
C. Quốc phòng - An ninh.                             D. Khoa học - Kĩ thuật.
Câu 3: Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.              B. Giáo dục.                 C. Văn hóa.                    D. Cả A,B,C.
Câu 4: Ý nghĩa của tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Tìm hiểu lịch sử, kinh tế văn hóa của các dân tộc.
B. Học hỏi ngôn ngữ, trang phục từ các dân tộc khác
C. Học hỏi qua sách, báo, tài liệu.
D. Thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phù hợp với việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A. Giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở                  B. Tư tưởng trọng nam khinh nữ
C. Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch sẽ                 D. Phòng chống các tệ nạn xã hội.
Câu 6: Câu tục ngữ không nói về tình bạn là:
A. Học thầy không tày học bạn.                            B. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.
C. Ngựa chạy có bầy chim bay có bạn.                 D. Không thầy đố mày làm nên.
Câu 7: Ý nghĩa của Tự lập được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Tự tin, bản lĩnh.                                         B. Trông chờ, dựa dẫm vào người khác.
C. Thành công trong cuộc sống.                     D. Tự giác làm bài tập.
Câu 8: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về tình bạn
A. Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở
B. Tình bạn đẹp khi biết tôn trọng nhau và đối xử bình đẳng.
C. Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa một bạn nam và một bạn nữ.
D. Tình bạn chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại cho con người lợi ích thiết thực
Câu 9. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây.
A. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập.
B. Những người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công.
C. Những thành công chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.
D. Cả A,B,C.
Câu 10. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây.
A. Chỉ dùng hàng ngoại không dùng hàng Việt Nam
B. Không xem nghệ thuật dân tộc Việt Nam.
C. Tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới 
D. Bất kể cái gì cũng học hỏi.
Câu 11: Biểu hiện nào sau đây là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm
B. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình
C. Thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan uống rượu
D. Tham gia, tổ chức đánh cờ bạc sau tiệc cưới
Câu 12. Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
A. Giúp con người tự tin yêu cuộc sống              C. Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn.               B. Cảm thấy ấm áp tự tin yêu cuộc sống hơn.      D. A, B, C
II. PHẦN TỰ LUẬN (7. 0 điểm)
Câu 1 (2.0đ): Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh? Tình bạn trong sáng lành mạnh có ý nghĩa gì?
Câu 2 (3.0đ): Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư là gì? Vì sao phải xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư? Công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư?
Câu 3: (2 điểm) Bàn về tính tự lập, có ý kiến cho rằng: “Những thành công chỉ nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì không thể bền vững”.
a. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
b. Em hãy lấy 1 ví dụ thực tế trong việc học tập để chứng minh.
ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Mỗi ý trả lời đúng 0,25 điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN( 7Đ)
	Câu
	Nội dung trả lời
	ĐIỂM

	1
	* Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tưởng.
- Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn.
	1,0

1,0
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	- Khái niệm: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú.
Ví dụ: Giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở; Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch sẽ. . .
- Ý nghĩa: Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư góp phần nâng cao chất cuộc sống gia đình và cộng đồng.
- Trách hiệm công dân:
+ Thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư.
+ Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư.
+ Đồng tình ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng động dân cư . . .
	1,0



1,0


1,0

	3
	a. Em có đồng ý với ý kiến trên. Vì: thành công có được là của người khác, nếu người khác không tiếp tục nâng đỡ thì thất bại là tất yếu.
b. HS có thể nêu các ví dụ thực tế trong việc học tập lớp mình, liên hệ 1 bạn nào đó trong lớp để minh hoạ: Bạn Hải cho bạn Hà quay cóp trong giờ kiểm tra và bạn Hà  được điểm cao. Khi phát bài, cô giáo yêu cầu bạn Hà giải đáp 1 câu trong đề nhưng bạn Hà không biết.
	1,0


1,0


* HDVN
- Bài sắp học: Chuẩn bị bài mới: Lao động tự giác và sáng tạo.
                    + Đọc kĩ mục đặt vấn đề
                    + Trả lời câu hỏi gợi ý sgk.
                    + Liên hệ bản thân.
                    ******************************************
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